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1 Nguyễn Thiên Hồng Ân 11/07/1998 0982850798 nguyenthienhonganpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

2 Bùi Quỳnh Anh 22/05/1998 0969113287 quynhanhjy@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

3 Nguyễn Thị Như Anh 04/01/1998 0838423636 nhuanh0401@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

4 Đặng Tiến Anh 06/01/1998 0775708798 foxdangtienanh98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

5 Nguyễn Tuấn Anh 26/08/1998 0932000476 ngtuananh2626@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

6 Trần Thị Kim Anh 16/10/1993 0989548940 dranhtranyds@gmail.com Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh 2017

7 Nguyễn Thị Minh Anh 01/03/1998 0932675540 minhanh103sp13@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

8 Đinh Xuân Nguyệt Anh 02/11/1998 0968683955 nguyetanhdinhxuan@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

9 Nguyễn Ngọc Ánh 23/07/1998 0942660412 nguyenngocanh199894@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

10 Trần Thị Ngọc Ánh 15/01/1998 0353975353 Đại Học Tây Nguyên 2022

11 Trương Văn Bằng 27/08/1998 0336842999 banglync@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022

12 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 07/08/1998 0786712898 baonguyen7898@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

13 Phạm Nguyễn Duy Bình 27/09/1998 0386988080 bmtbmt10lan@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022

14 Huỳnh Sỉu Chân 07/02/1998 0393988762 chanhuynh72@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

15 Huỳnh Văn Chí 18/08/1997 0386111423 chihv1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

16 Bùi Ngọc Chính 25/11/1995 0968943524 buingocchinhgdpt@gmail.com Đại học Y Dược Huế 2022

17 Lê Nguyên Đan 28/03/1998 0795712579 lenguyendan98@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022

18 Cổ Ngọc Đăng 28/10/1997 0903313588 ngocdang.business.1@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

19 Nguyễn Văn Đạt 23/09/1998 0779112567 nguyenvandat98@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022

20 Lê Văn Tiến Đạt 25/02/1997 0352808990 levantiendat108@gmail.com Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng 2022
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21 Nguyễn Văn Ngọc Dư 02/08/1998 0374414332 nguyenngocdu729@gmail.com Đại Học Y Dược Cần Thơ 2022

22 Lê Văn Đức 25/03/1997 0935814308 leevanduc1997@gmail.com Đại học Kĩ thuật Y dược Đà Nẵng 2021

23 Phạm Tiến Dũng 10/02/1998 0348971414 dungphamtien2702@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022

24 Lê Mỹ Khánh Duy 03/01/1998 0815911389 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

25 Đỗ Thị Hương Giang 04/05/1998 0983071840 giangsieulun@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022

26 Nguyễn Minh Hải 30/08/1997 0942627665 juniorhai3008@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022

27 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 21/12/1998 0383322244 nhbhbb98@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

28 Nguyễn Thị Hồng Hậu 30/04/1998 0963198804 honghau123@gmail.com Đại học Y Dược TP HCM 2022

29 Nguyễn Thị Hiền 06/04/1997 0397097213 Khoa Y ĐH Đà Nẵng 2022

30 Nguyễn Thị Như Hiền 21/09/1998 0968054282 yiyangqianxi21999@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

31 Nguyễn Thành Hiếu 06/12/1998 0978904095 thanhhieu1998.nth@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

32 Lưu Tuyết Hoa 25/08/1998 0965418378 tuyethoalhtst@gmail.com Đại học Y Dược TPHCM 2022

33 Lê Nguyễn Khánh Hòa 17/07/1998 0333124298 khanhhoa9a22013@gmail.com Đại học Y Dược TPHCM 2022

34 Ngô Gia Huy 05/05/1998 0919579528 huyngo5598@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

35 Trần Thị Ngọc Huyên 19/05/1998 0968845977 ttnhuyen22@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

36 Lương Trọng Khải 23/02/1998 0922115731

37 Nguyễn Lê Minh Khoa 12/07/1998 0903373401

38 Trương Ái Khuê 16/04/1997 0906512013 Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

39 Lê Nhã Khuyên 23/02/1995 0328982395 Lnkhuyen.y2016@medvnu.edu.vn Khoa Y ĐHQG TP.HCM 2022

40 Trần Trung Kiên 14/07/1997 0336031721 ttkien140797@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

41 Trần Thị Mỹ Linh 28/08/1997 0327843321 sandylinh27@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

42 Trần Ngô Mỹ Linh 15/04/1994 0947203868 trannmlinh@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021

43 Hồ Thị Khánh Linh 14/02/1997 0947730456 paradiseho979797@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

44 Nguyễn Dương Lam Linh 23/02/1992 0934468287 linhtung2310@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2016

45 Nguyễn Vĩnh Lộc 24/11/1998 0334166699 locnguyen123iop@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

46 Nguyễn Đức Long 10/05/1997 0962397497 nguyenduclong.140697@gmail.com Đại Học Tây Nguyên 2021

mailto:juniorhai3008@gmail.com
mailto:sandylinh27@gmail.com


Stt Họ Tên
Ngày tháng 

 năm sinh
Điện thoại Email Tốt nghiệp Đại học trường

Năm 

tốt nghiệp

47 Nguyễn Thị Thảo Ly 26/05/1997 0947419497 lylyno0330@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022

48 Nguyễn Thị Ngọc Minh 09/11/1997 0907267299 ngocmi.nguyen11911@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

49 Hoàng Thảo My 15/08/1998 0939827446 hoangthaomy4740@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

50 Nguyễn Thị Trà My 07/12/1997 0399154904

51 Trần Hoàng My 02/03/1998 0794560368 hoangmy2398@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

52 Nguyễn Quốc Mỹ 08/08/1997 0764114673 Nguyenquocmy8897@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

53 Đoàn Phương Nga 26/08/1998 0912158910 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

54 Trương Thúy Nga 01/10/1998 0363298660 okihuong.339@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

55 Võ Minh Thuỳ Ngân 22/09/1998 0388799898 Thuynganelf@gmail.com ĐH Y dược thành phố Hồ Chí Minh 2022

56 Đặng Kim Ngân 26/12/1998 0973338709 dkngan18@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

57 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 19/06/1997 0333410509 nguyenngocthanhngan1997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

58 Nguyễn Lê Phương Ngân 11/02/1998 0964860620 nguyenlephuongngan@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

59 Trần Minh Nghĩa 25/08/1998 0901168975 tmnghia.md@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022

60 Lâm Văn Tín Nghĩa 06/02/1998 0901819298 lvtn0602@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

61 Lê Hồng Ngọc 02/09/1997 0337028495 hongngocle2689@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

62 Trần Bảo Ngọc 13/05/1997 0937583150 Tbnbaobao@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

63 Văn Sâm Nguyên 30/09/1997 0397127309 nguyenvnsam@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2021

64 Dương Thanh Nhã 21/07/1997 093 8727506 Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

65 Phan Thanh Nhàn 18/11/1994 0918567490 ptnhan.md@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

66 Nguyễn Thành Nhân 20/03/1996 0964455580 simonphero1412@gmail.com Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ 2022

67 Lê Duy Nhân 27/09/1998 355925921 thaonhu279@gmail.com Đại học Y Dược TP. HCM 2022

68 Phan Ngọc Lâm Nhi 28/08/1997 0905325981 Lamnhi5981@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

69 Trần Mỹ Nhi 05/04/1997 0981863242 tranmynhi3717@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022

70 Lê Yến Nhi 14/01/1998 0947292025 leyennhi23@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

71 Lê Quốc Nhi 15/11/1997 0385818894 lequocnhi42@gmail.com Trường Đại Học Trà Vinh 2022

72 Nguyễn Phạm Bảo Nhiên 09/09/1994 0948697579 npbnhien.y13@ump.edu.vn ĐH Y Dược TPHCM 2019
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73 Trần Thảo Như 27/09/1998 0355925921 thaonhu279@gmail.com Đại học Y Dược TP. HCM 2022

74 Trương Thị Hồng Nhung 16/08/1996 0934564221 nhungtth348@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

75 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/2/1998 0969806984 Nucandy98@gmail.com Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022

76 Nguyễn Hồng Phấn 21/01/1998 0775577781 hongphann98@gmail.com ĐH Y Dược TPHCM 2022

77 Nguyễn Lê Hoàng Phi 20/06/1998 0365045881 h.h.panbi@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022

78 Lê Thanh Phong 24/06/1997 0969745834 ltphong246@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

79 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 19/04/1997 0862684044 Thienphu.nguyen.194@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

80 Đặng Trần Toàn Phúc 25/08/1998 0763184095 doilabekho4545@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng 2022

81 Võ Thị Mai Phương 23/12/1998 0355808150 vtmaiphuong98@gmail.com Đại Học Tây Nguyên 2022

82 Bùi Triệu Uyên Phương 05/03/1997 0902213121 phuongbui2023@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

83 Tô Thị Thanh Phương 16/05/1998 0888944899 phuongtotttp@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

84 Trần Minh Phương 06/08/1996 0798864999 phuong681996@gmail.com Đại Học Y Tân Tạo 2022

85 Lâm Ngọc Yến Phương 10/08/1998 0947104439 lnyphuong98@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022

86 Lê Nguyễn Minh Phương 08/10/1995 0834877799 phuongle.0810.1995@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

87 Vũ Thạch Thảo Phương 20/08/1997 0935302917 vuthachthaophuong@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

88 Tô Thị Bích Phượng 30/04/1997 0344762271 tothibichphuong@gmail.com Khoa Y - ĐHQG TP HCM 2022

89 Phan Ngọc Phượng 02/06/1998 0899445298 phanngocphuong020698@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

90 Nguyễn Trọng Sang 09/03/1998 0961198185 sangnguyenpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

91 Trần Văn Sơn 15/08/1997 0338296422 transon1508978@gmail.com ĐH Y Dược Huế 2022

92 Huỳnh Minh Hải Sơn 28/05/1997 0834222234 sonhuynh2805@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

93 Trần Thị Tuyết Sương 22/12/1997 0357070058 tuyetsuong.tran1997@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

94 Bùi Mạnh Thắng 19/10/1997 0919363594 shane191097@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022

95 Phạm Quốc Thành 24/12/1998 0839241298 thanhpq2412@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

96 Bùi Tuấn Thành 03/08/1997 0333023739 thanhbuin2i@gmail.com Đại học Võ Trường Toản 2022

97 Phạm Thị Phương Thảo 23/09/1993 0962577278 phamthiphuongthao324@gmail.com Đại học Y dược Cần Thơ 2022

98 Trần Thị Phương Thảo 14/08/1998 0917678354 phthao98lqd@gmail.com ĐH Y Dược TPHCM 2022
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99 Lê Thị Huỳnh Thi 25/02/1996 0933227343 lethihuynhthi@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

100 Ngô Gia Thiện 18/11/1998 0397507171 ngogiathien123456789@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

101 Huỳnh Trường Thịnh 25/11/1998 0964228151 huynhtruongthinh1998@gmail.com Đại học Y Dược TPHCM 2022

102 Trầm Công Thoại 12/02/1997 0325023355 tramcongthoai@gmail.com Đại Học Y Dược TP.HCM 2022

103 Ngô Gia Thông 18/11/1998 0334292244 ngogiathongdhykpnt@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

104 Lê Ngọc Thư 13/12/1990 0987744389 ngocthu.le1312@gmail.com Đại học Y dược TP.HCM 2015

105 Nguyễn Hiếu Thuận 19/02/1998 0947378802 hieuthuan190298@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

106 Võ Thiên Hoài Thương 04/10/1996 0902534401 bambi410@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

107 Phan Thị Thúy 18/11/1998 0337721133 Phanthuyhmu@gmail.com Đại học Y Hà Nội 2022

108 Phạm Thị Bích Thủy 28/06/1997 0398968897 hdkg.bichthuy@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

109 Lê Thu Thủy 18/03/1998 0933003318 thuthuyle1803@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

110 Đỗ Thị Thuỷ Tiên 28/10/1998 963543454 thuycungtiennu@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

111 Hồ Ngọc Thủy Tiên 28/04/1997 0945447881 hongocthuytien284@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

112 Trần Đình Toản 10/01/1997 0352722972 tdtoan160337@ump.edu.vn Đại học Y Dược TP.HCM 2022

113 Đặng Nữ Thuỳ Trang 23/06/1997 0762713503 dangnuthuytrang97@gmail.com Khoa Y - ĐHQG TP.HCM 2022

114 Lê Minh Trang 04/01/1998 0772544438 Lulixer@gmail.com Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2022

115 Lê Thị Thùy Trang 01/09/1997 0794517252 lethithuytrang010997@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

116 Nguyễn Trần Minh Triết 08/01/1997 0937846970 trietminh8197@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

117 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 12/02/1997 0917470251 ngoctrinhnguyen120297@gmail.com ĐH Y khoa Võ Trường Toản 2022

118 Nguyễn Mai Đông Trúc 13/01/1998 0963600578 nmdongtruc@gmail.com Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng 2022

119 Trần Minh Trung 26/06/1997 0919160166 tranminhtrung1727@gmail.com Đại học Y Dược Cần Thơ 2022

120 Trần Thị Bích Ty 08/06/1998 0908061998 nguyenkhuyenbichty86@gmail.com Đại học Y Dược TP.HCM 2022

121 Nguyễn Thành Thảo Uyên 17/01/1998 0886467277 nguyenthanhthaouyen1998@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

122 Mai Phương Uyên 20/09/1997 0917853203 Phuonguyenmai97@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

123 Đỗ Thị Ngọc Uyên 06/10/1995 0907348781 littleuyen95@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

124 Lưu Thị Thuý Vân 20/03/1978 0989001648 luuthuyvan1978@gmail.com Đại học Y tây nguyên 2022
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125 Lâm Ngọc Tường Vi 22/06/1998 0773132969 tuongvi220698@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

126 Nguyễn Quốc Việt 25/01/1998 0919336931 ngqviet2501@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

127 Võ Chí Vinh 19/10/1999 0917264271 vochivinh1910@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

128 Trần Thế Vũ 20/03/1998 0982211920 tranthevu20031998@gmail.com Đại học Đà Nẵng - Khoa Y Dược 2022

129 Phan Thanh Vương 02/01/1998 0705240991 thanhvuongphannk92@gmail.com Đại học Kĩ Thuật Y Dược Đà Nẵng 2022

130 Nguyễn Minh Vương 12/02/1997 0966422452 Minhvuong0989@gmail.com Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

131 Nguyễn Huỳnh Trúc Vy 14/03/1997 0906648264 molly.trucvy97@gmail.com Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

mailto:molly.trucvy97@gmail.com

